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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:
Các hạt nano kim loại đã được ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhau như dẫn truyền thuốc, cảm biến, xúc tác và bioelectronics (lĩnh vực kết hợp giữa thiết bị điện tử và sinh học). Các hạt nano vàng là một trong những hạt nano kim loại được sử dụng nhiều nhất trong các lĩnh vực nói trên. Chúng được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản và “xanh” như là việc áp dụng quá trình tổng hợp với sự gia nhiệt lò vi sóng. Các hạt nano vàng rất hữu ích trong các lĩnh vực như xúc tác, quang điện tử, nhưng việc sử dụng vàng nano nhiều nhất là gắn kết với kháng thể nhằm ứng dụng trong lĩnh vực y sinh bao gồm phát hiện phần tử sinh học, chẩn đoán và dẫn truyền thuốc. Như nhiều tài liệu tham khảo đã đề cập, vấn đề tổng hợp hạt nano vàng bằng phương pháp đơn giản, chi phí thấp và ứng dụng các hạt nano vàng chế tạo ra nhằm tăng cường tín hiệu điện trong cảm biến áp điện để làm tăng giới hạn nồng độ phát hiện trên nhiều phần tử sinh học mà trước đây không thể đạt được vẫn thu hút nhiều nhà khoa học. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu với mục đích:

+ Thứ nhất, chúng tôi sử dụng phương pháp tổng hợp vi sóng chi phí thấp để tạo ra các hạt nano vàng có dạng hình cầu và kim tự tháp. Đồng thời, nghiên cứu tính chất quang học của các vật liệu nano vàng và đã tối ưu hóa phương pháp tổng hợp và hoàn thiện các điều kiện tối ưu.

+ Thứ hai, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp quang phổ (UV-Vis, FTIR ..) và đo thế Zeta để nghiên cứu các tính chất quan trọng của hạt nano vàng (hình cầu và hình dạng kim tự tháp) gắn kết giữa các hạt nano vàng với phần tử sinh học như kháng thể E. coli O157 H7, Cloramphenicol.

+ Thứ ba, chúng tôi đã áp dụng thành công các hạt nano vàng ( dạng hình cầu và kim tự tháp) để khuếch đại tín hiệu trên hệ thống thiết bị dựa trên cảm biến QCM để phát hiện thành công chloramphenicol và vi khuẩn E. coli O157: H7 ở nồng độ thấp.
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1. Các hạt nano vàng (dạng hình cầu và kim tự tháp) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp hoá học với sự hỗ trợ nhiệt vi sóng. Ưu điểm của phương pháp này là hình dạng hạt chế tạo ra có sự đồng đều cao, phương pháp đơn giản và phản ứng nhanh. Kích thước của các hạt nano vàngdạng hình cầu là 12-14nm và các hạt nano dạng kim tự tháp thu được có độ đồng nhất  với kích thước (khoảng cách từ đầu đến đỉnh là 88,4 ± 9,4nm và chiều dài cơ sở là 29,9 ± 3,2nm).

2. Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp quang phổ để giải thích và chứng minh thành công cơ chế liên kết giữa các hạt nano vàng (hình cầu và kim tự tháp) với phần tử sinh học như kháng thể. Các phương pháp đánh giá sự gắn kết được thực hiện bởi quang phổ UV-vis, FTIR, đo thế zeta và TEM, các kỹ thuật này cho thấy rằng nhóm chức thiol đã được gắn vào các hạt nano vàng ( dạng hình cầu và kim tự tháp) và kết hợp kháng thể E. coli O157: H7 và Cloramphenicol.

 
3. Chúng tôi đã chế tạo thành công các hạt nano vàng có hình cầu gắn kết với kháng thể kháng E.coli O157: H7 nhằm làm đầu dò để khuếch đại tín hiệu trong hệ thống QCM5 MHz nhằm phát hiện vi khuẩn E.coli O157: H7 ở nồng độ 101CFU/ml. Ngoài ra, dạng hình kim tự tháp đã được áp dụng để khuếch đại tín hiệu điện ở hệ thống QCM 9 MHz để phát hiện nồng độ chloramphenicol ở mức 0,5 ppm.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 


Kháng kháng sinh là một vấn đề trên toàn thế giới hiện nay, các hạt nano vàng (hình cầu và hình dạng lưỡng tháp tam giác) có đặc tính kháng khuẩn tốt có thể được sử dụng như vật liệu đầy hứa hẹn để phát triển chống lại nhiễm trùng vi khuẩn cho con người trong tương lai.
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1. Thesis summary:
Metal nanoparticles ranging from noble to transition elements have found uses in many applications in different fields such as delivery, sensors, catalysis and bioelectronics. Gold nanoparticles are one of the most applicable and usable metal nanoparticles that were synthesized by a simple and “green” method as microwave heating. Gold nanoparticles are useful in area such as catalyst activity, optoelectronic, but the most important usage of the nano gold due to its conjugate with antibody for biomedical applications including biomolecular detection, diagnostic, and drug delivery. As seen from references, discovery of a simple, low cost synthesis of gold nanoparticle and application it’s to enhance electrical signals for obtaining detection limit information on many biological species of interest, which were previously unattainable using piezoelectric biosensor setting still attract many scientists Therefore, we have done some research with aim at:
+ First, we used a low-cost microwave synthesis method to produce gold nanoparticles with sphere and Bipyramid shapes.By studying the optical properties of these materials, we optimized synthesis method and finalized optimum conditions.
+ Second, we utilized spectroscopic (UV-Vis, FTIR..) and Zeta potential methods to investigate critical properties of gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) for biomedical applications such as conjugate between gold nanoparticles with bio-ligands such as E. coli O157 H7, Chloramphenicol antibody.

+ Third, we successfully applied gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) which were to signal amplification for QCM-immunosensors to successfully detect low chloramphenicol concentration and E. coli O157:H7 bacteria.

2. New results in thesis:
1. Gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) have been successfully synthesized by microwave irradiation. The advantages of this method are a fast, simple, and high uniform shape. The size of gold nanoparticles with sphere shape is 12-14 nm and the obtained nano- particles are homogeneous with bipyramid shape (tip-to-tip distance of 88.4 ± 9.4 nm and base length of 29.9 ± 3.2 nm).
2. We used spectroscopic methods to explain and successfully proved link mechanism between gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) and bio-ligand such as antibody. Observations made by UV–vis, FTIR spectroscopy, zeta potential and TEM suggest that the synthesized thiol surfactant was attached to the gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) and the antibody conjugated gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) were shown to successfully bind with E. coli O157:H7 and Chloramphenicol.
 3. We successfully have fabricated gold nanoparticles with sphere shape conjugated with antibody E.coli O157:H7 captured by the probe for signal amplification of testing E.coli O157:H7 at 101CFU ml−1with QCM 5 MHz system. Besides, gold nanobypyramids have been applied to signal amplification for QCM 9MHz immunosensors to successfully detect low chloramphenicol concentration at 0.5 ppm.
3. Applications, perspectives and future research

Due to antibiotic resistance is a worldwide problem nowadays, gold nanoparticles (sphere and Bipyramid shapes) with antibacterial properties can be a promising material to develop nanomedicine against the bacterial infections for human in future. 
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